Trường Tiểu học Tứ Cường
                                 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2018-2019
Môn: Tiếng Việt - Lớp 5

( Thời gian làm bài: 90  phút )
  I-Đọc thầm và làm bài tập: ( 7  điểm, thời gian làm bài 35 phút)  

	Tại sao chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình ?

Theo Kinh Thánh, ngày xưa, trước khi xảy ra nạn đại hồng thủy, Thượng Đế chỉ báo riêng cho một người tốt là Nô-e để ông chuẩn bị một con thuyền lớn lánh nạn. Trận đại hồng thủy kéo dài 150 ngày. Núi cao, nhà cửa, con người đều chìm trong biển nước. Chỉ riêng gia đình Nô-e cùng gia súc, gia cầm nhờ có chiếc thuyền nên thoát chết. Khi nước sắp rút, Nô-e thả chim bồ câu đi thám thính. Bồ câu chỉ lượn hết vòng rồi bay về. Nhờ thế, Nô-e biết rằng khắp nơi vẫn chìm ngập trong nước.Vài ngày sau, Nô-e lại thả bồ câu. Chim bay một lát rồi trở về, mỏ ngậm một nhành ô liu. Nô-e vui mừng biết là nước đã rút, cây cối đang hồi sinh, bèn đưa gia đình trở về.

       Từ câu chuyện đó, chim bồ câu và nhành ô liu trở thành dấu hiệu báo tin cuộc sống yên bình.

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít Đức chiếm thủ đô Pa-ri của nước Pháp, chúng giết hại một cậu bé cùng những chú chim bồ câu cậu đang nuôi. Họa sĩ Pi-ca-sô đã vẽ một chú chim bồ câu đang bay lượn để tưởng niệm cậu bé, thể hiện ước nguyện hòa bình. Năm 1950, Pi-ca-sô lại vẽ một chú bồ câu đang bay, mỏ ngậm nhành ô liu gửi tặng Đại hội hòa bình thế giới. Từ đó, chim bồ câu được chính thức công nhận là biểu tượng của hòa bình thế giới.
                                                                                            Theo In-tơ-nét                        


*Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy viết lại chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau vào giấy kiểm tra ( không làm trực tiếp vào đề kiểm tra)

Câu 1 ( 0,5 điểm)  Gia đình Nô-e thoát chết trong trận đại hồng thủy nhờ:   


A. Chuẩn bị thuyền theo lời mách bảo của Thượng Đế.


B.  Thả chim bồ câu đi thám thính.

C. Lánh nạn nơi không bị nạn đại hồng thủy tàn phá.

Câu 2:  ( 1 điểm) Nô-e thả chim bồ câu lần thứ nhất và biết được điều:       

A.  Trận đại hồng thủy kéo dài 150 ngày.

B. Khắp nơi vẫn chìm ngập nước.

C.  Núi cao, nhà cửa, con người đều chìm trong biển nước.
 Câu 3: ( 0,5 điểm)  Nô-e thả chim lần thứ 2, bồ câu ngậm nhành ô liu bay về báo hiệu về điều:


A.  Khắp nơi vẫn ngập nước.


B.  Nước đã rút bớt nhưng cây cối, nhà cửa bị tàn phá khủng khiếp.


C. Nước đã rút, cây cối đã hồi sinh, cuộc sống yên bình đã trở về.

Câu 4:  ( 0,5 điểm)  Họa sĩ Pi-ca-sô vẽ bức tranh chim bồ câu thể hiện điều:    

A. Thể hiện ước nguyện hòa bình          

B.  Lòng căm thù phát xít Đức.

C. Để chứng tỏ tài năng của bản thân mình.

Câu 5:   ( 1 điểm)  Chim bồ câu được chính thức công nhận là biểu tượng của hòa bình thế giới khi: 

A.  Pi-ca-sô gửi tặng Đại hội hòa bình thế giới năm 1950 bức vẽ một chú bồ câu đang bay, mỏ ngậm nhành ô liu.

B. Pi-ca-sô vẽ bức tranh bồ câu để tưởng niệm một cậu bé bị phát xít . Pi-ca-sô đến dự  Đại hội hòa bình thế giới, tổ chức năm 1950.

C. Phát xít Đức chiếm thủ đô Pa-ri của nước Pháp, chúng giết hại một cậu bé cùng những chú chim bồ câu cậu đang nuôi.

Câu 6:( 0,5 điểm)  Dòng gồm cặp từ trái nghĩa: 

A.  Ước nguyện – ước mơ                             C.  Nổi giận – tức giận

B.  Hủy diệt – hồi sinh                                    D. Tưởng niệm – tưởng tượng

Câu 7:( 0,5 điểm)  Từ in đậm trong dòng nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển?

A. Bồ câu chỉ lượn hết vòng rồi bay về
             B. Mỏ chim ngậm nhành ô liu 
  C. Các ngôi nhà dưới chân núi đều chìm trong biển nước

Câu 8: ( 0,5 điểm) Từ “báo” trong hai câu: “Con chim báo tin về”  và “Báo là loại động vật ăn thịt” là hai từ :
  A. đồng âm                                B. nhiều nghĩa.                             C đồng nghĩa
Câu 9: ( 1 điểm)  Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau: 
    Từ câu chuyện đó, chim bồ câu và nhành ô liu trở thành dấu hiệu báo tin cuộc sống yên bình.
Câu 10 : ( 1 điểm) Tim từ đồng nghĩa với từ  thái bình.  Đặt câu với từ tìm được
II- Chính tả ( 2 điểm, 15  phút)                                         
1-  Bài viết:    “ Kì diệu rừng  xanh  ”       ( TiÕng ViÖt 5 - TËp 1 - Trang 75)

 Giáo viên đọc cho Học sinh viết  tựa bài và đoạn “ Loanh quanh… qua lá trong xanh”

 III- Tập làm văn: ( 8 điểm, thời gian làm bài 40  phút )  

       Đề bài : Em hãy chọn một trong các đề bài sau:


                                  a  Hãy tả cánh đồng quê em vào buổi sáng .


                                      b. Hãy tả một cơn mưa rào mùa hạ.

************** *** Hết **************
Tr­êng TiÓu häc Tø C­êng

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

M«n TiÕng ViÖt - Líp 5 -  N¨m häc 2018 - 2019
I-Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm) 
	Câu 1:     A 
	0,5 điểm

	Câu 2:  B
	1 điểm 

	Câu 3:   C
	0,5 điểm

	Câu 4:    A
	0,5 điểm

	Câu 5:    A
	1 điểm

	Câu 6:   B
	0,5 điểm

	Câu 7:   C
	0,5 điểm

	Câu 8:   A
	0,5 điểm

	Câu 9:    Chủ ngữ: chim bồ câu và nhành ô liu
              Vị ngữ:  trở thành dấu hiệu báo tin cuộc sống yên bình.


	1 điểm

	Câu 10:   Tím từ đúng: hòa bình, thanh bình…   ( 0,5 điểm)    

                 Đặt câu đúng                                          ( 0,5 điểm)
	1 điểm


II- Chính tả  (2 điểm) 
     - Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rừ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm 

    - Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

III- Tập làm văn   (8 điểm) 
	   * MB:  -  Giới thiệu cảnh vật  
	1 điểm  

	   * TB: 
      - Tả bao quát , chi tiết cảnh vật, đặc tả một số hình ảnh  ( 1,5  điểm )   

      - Có kĩ năng miêu tả các đặc điểm, ấn tượng tiêu biểu, đặc trưng nhất, nổi bật của cảnh; biết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật khi tả     ( 1,5  điểm  )

      -  Bài văn cảm xúc    ( 1 điểm )                                                                                     
	4 điểm

	  * KB: Nêu cảm nghĩ của em về cảnh vật đó  .
	1 điểm

	  *  Chữ viết sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả
	0,5 điểm

	  * Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng  
	0,5 điểm

	  * Sáng tạo
	1 điểm


- II- Đọc thành tiếng ( 5 điểm)
         Bài đọc: 1)   Quang cảnh làng mạc ngày mùa       ( Tiếng Việt 5 - Tập 1- Trang 10 )

                        2)  Bài ca về trái đất                               ( Tiếng Việt 5 - Tập 1- Trang  41  )

                        3)  Kì diệu rừng xanh                               ( Tiếng Việt 5 - Tập 1- Trang 75 )

                        4)  Đất Cà Mau                                    ( Tiếng Việt 5 - Tập 1- Trang  89  )

         Giáo viên cho học sinh bốc thăm đọc một đoạn của bài, tốc độ đọc khoảng 100 tiếng /1 phút kết hợp trả lời 1-2 câu hỏi tìm hiểu nội dung  bài.










